Phụ lục 1:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

TRONG KỲ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ ĐỢT 1 NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày      tháng 7 năm 2014)

Nghề: Hàn
	TT
	Số báo danh
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Kết quả KT, ĐG

	
	
	
	
	
	
	Điểm
	Xếp loại

	1
	CNH024
	Nguyễn Tuấn Vũ
	30/03/1991
	Nam Định
	CK-Hàn 14
	88,00
	Giỏi

	2
	CNH007
	Trần Trung Cảnh
	09/03/1991
	Nam Định
	ĐLC-CK 6
	86,00
	Giỏi

	3
	CNH009
	Phạm Tá Hải
	20/07/1987
	Thanh Hóa
	ĐLC-CK 6
	86,00
	Giỏi

	4
	CNH019
	Lê Văn Cảnh
	10/06/1993
	Thanh Hóa
	CK-Hàn 14
	85,00
	Giỏi

	5
	CNH023
	Phạm Văn Tình
	10/07/1993
	Nam Định
	CK-Hàn 14
	84,00
	Giỏi

	6
	CNH002
	Khương Đình Hiền
	25/09/1992
	Thanh Hóa
	ĐK-Hàn 5
	82,00
	Giỏi

	7
	CNH020
	Đinh Văn Huyễn
	24/04/1993
	Nam Định
	CK-Hàn 14
	79,00
	Khá

	8
	CNH001
	Phạm Nguyên Đồng
	31/05/1992
	Nam Định
	ĐK-Hàn 5
	78,00
	Khá

	9
	CNH012
	Dương Văn Thành Nam
	27/07/1990
	Nam Định
	ĐLC-CK 6
	77,00
	Khá

	10
	CNH005
	Nguyễn Văn Tân
	03/02/1992
	Vĩnh Phúc
	ĐK-Hàn 5
	76,00
	Khá

	11
	CNH017
	Bùi Đình Trường
	10/10/1982
	Thanh Hóa
	ĐLC-CK 6
	69,00
	TB Khá

	12
	CNH008
	Đồng Văn Dụng
	25/12/1991
	Nam Định
	ĐLC-CK 6
	67,00
	TB Khá

	13
	CNH003
	Vũ Văn Khang
	20/07/1992
	Nam Định
	ĐK-Hàn 5
	64,00
	TB Khá

	14
	CNH018
	Phạm Quốc Việt
	19/12/1988
	Đắc Lắc
	ĐLC-CK 6
	63,00
	TB Khá

	15
	CNH015
	Đỗ Tất Thắng
	15/03/1988
	Thanh Hóa
	ĐLC-CK 6
	62,0
	TB Khá

	16
	CNH021
	Phạm Đình Khánh
	06/03/1993
	Nghệ An
	CK-Hàn 14
	61,00
	TB Khá

	17
	CNH016
	Võ Văn Tiến
	03/03/1990
	Nghệ An
	ĐLC-CK 6
	61,00
	TB Khá

	18
	CNH013
	Lê Văn Nam
	16/06/1990
	Ninh Bình
	ĐLC-CK 6
	60,00
	TB Khá

	19
	CNH014
	Trịnh Ngọc Quyết
	02/08/1985
	Hà Nam
	ĐLC-CK 6
	51,00
	Trung Bình


Danh sách này có 19 thí sinh./.
HIỆU TRƯỞNG
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